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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM VÀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Quyết định trước đây của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM VÀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số: 236 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)
Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1
	Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	2
	Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	3
	Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	4
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	5
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	6
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	7
	Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	8
	Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	9
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	10
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	11
	Chuyển nhượng dự án đầu tư
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	12
	Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	13
	Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	14
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	15
	Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	16
	Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	17
	Giãn tiến độ đầu tư
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	18
	Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	19
	Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	20
	Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	21
	Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	22
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	23
	Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	24
	Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	25
	Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
	Đầu tư tại Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	26
	Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ
	Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
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